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Danh sách hỌC viên cao hỌC

Chuyên ngành: Khoa học đất (2008-2010)

Mã ngành: 60 62 15
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Nơi sinh
	LT
	BT
	Điểm tổng

	1 
	120801
	Lê Thị Mộng
	Chung
	X
	20.03.1982
	Đồng Tháp
	
	
	

	2 
	120802
	Phạm Thiên
	Chương
	
	22.07.1981
	An Giang
	
	
	

	3 
	120803
	Nguyễn Văn
	Chưởng
	
	01.01.1983
	Đồng Tháp
	
	
	

	4 
	120804
	Trần Thị
	Hiền
	X
	1984
	B+G289ến tre
	
	
	

	5 
	120805
	Dương Thị Bích
	Huyền
	X
	26.09.1982
	Bạc Liêu
	
	
	

	6 
	120806
	Nguyễn Ngọc
	Khánh
	
	12.08.1975
	Ninh Bình
	
	
	

	7 
	120807
	Trần Thị Cẩm
	Ly
	X
	06.06.1980
	Cần Thơ
	
	
	

	8 
	120808
	Nguyễn Văn
	Thảo
	
	14.02.1977
	Cần Thơ
	
	
	

	9 
	120809
	Lý Ngọc Thanh
	Xuân
	X
	20.11.1980
	An Giang
	
	
	

	10 
	120810
	Lê Thị Kim
	Cương
	X
	07.08.1980
	Cà Mau
	
	
	


	11 
	120811
	Mai Phú
	Hậu
	
	01.11.1983
	An Giang
	
	
	

	12 
	120812
	Nguyễn Quốc
	Khương
	
	08.05.1985
	Hậu Giang
	
	
	

	13 
	120813
	Đỗ Thị Vương
	Lan
	X
	06.09.1980
	Đồng Nai
	
	
	

	14 
	120814
	Trần Nguyên Hương
	Lan
	X
	01.08.1986
	Bạc Liêu
	
	
	

	15 
	120815
	Lê Thị Tuyết
	Nhung
	X
	03.06.1985
	Kiên Giang
	
	
	

	16 
	120816
	Trần Ngọc
	Thái
	
	01.07.1983
	Bạc Liêu
	
	
	

	17 
	120817
	Trần Thanh
	Thắng
	
	1982
	Kiên Giang
	
	
	

	18 
	120818
	Trần Thị Anh
	Thư
	X
	09.10.1982
	Cần Thơ
	
	
	

	19 
	120819
	Trần Văn
	Tính
	
	12.09.1981
	Hậu Giang
	
	
	

	20 
	120820
	Nguyễn Quốc
	Toàn
	
	24.04.1982
	Kiên Giang
	
	
	

	21 
	120821
	Lê Anh
	Tôn
	
	22.01.1983
	Vĩnh Long
	
	
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách
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